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ĐỀ CHẴN
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 
Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu bài tập:
Câu 1.   1 giờ 36 phút =    ......  giờ 

A. 1,36 giờ              B. 1,5 giờ                 C. 1,6 giờ                  D. 1,1 giờ

Câu 2. Một hình tròn có bán kính r = 5cm. Diện tích của hình tròn đó là: 

  A. 78,5 cm2            B. 15,7 cm              C. 78,5 cm                 D. 31,4 cm2
Câu 3.  8008 dm3 =   ......   m3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

  A. 8,08                   B. 8,008                     C. 8,8                       D. 8,800

Câu 4. Cạnh của hình lập phương gấp lên 3 lần thì thể tích hình lập phương đó gấp lên số lần là: 

  A. 3 lần                  B. 6 lần                    C. 9 lần                      D. 27 lần

Câu 5. Diện tích của phần tô đậm trong hình chữ nhật dưới đây là:

A. 24 cm2                               B. 21 cm2                
C. 48 cm2                               D. 42 cm2  


 Câu 6. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a/  4m3 59dm3 = 4,059m3
     
              c/  1,5 giờ = 90 phút



b/  1689dm2 = 1,689m2

              d/  2 ngày 6 giờ = 26 giờ

Câu 7.  Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 1,6 cm; chiều cao là 0,7 cm. Diện tích của hình thang đó là:

  A. 1,12 cm2             B. 0,56 cm                C. 1,12 cm                D. 0,56 cm2 

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1.  Đặt tính rồi tính:
7 ngày 17 giờ + 9 ngày 9 giờ                            12 năm 8 tháng  -  6 năm 4 tháng

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

  7 phút 26 giây  x 3                                               37 phút 3 giây : 9

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Bài 2: Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 36 cm, chiều rộng 24 cm, chiều cao 12 cm.
 a) Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn).

 b) Người ta xếp các bánh xà phòng hình lập phương cạnh 3cm vào đầy thùng tôn đó thì thùng đựng được bao nhiêu bánh xà phòng? 
                                                                Bài giải
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....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
Bài 3.  Tính nhanh:
               19,96 x 19,97 x (9,5 - 4,75 x 2) + 202,1 x (1,5 + 8,5)
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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                                                                                                                       ĐỀ LẺ
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 
Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu bài tập:
Câu 1.   1 giờ 48 phút =    ......  giờ 

A. 1,48 giờ               B. 1,8 giờ                  C. 1,6 giờ                     D. 1,2 giờ

Câu 2. Một hình tròn có bán kính r = 4cm. Diện tích của hình tròn đó là: 

  A. 50,24 cm           B. 12,56 cm              C. 50,24 cm2                 D. 31,4 cm2
Câu 3.  6006 dm3 =   ......   m3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

  A. 6,006                 B. 6,06                      C. 6,6                            D. 6,600

Câu 4. Cạnh của hình lập phương gấp lên 4 lần thì thể tích hình lập phương đó gấp lên số lần là: 

  A. 4 lần                   B. 8 lần                    C. 16 lần                       D. 64 lần

Câu 5. Diện tích của phần tô đậm trong hình chữ nhật dưới đây là:

A. 24 cm2                               B. 21 cm2                

C. 48 cm2                               D. 42 cm2  


 Câu 6. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a/  4m3 59dm3 = 4,59m3
     
              c/  1,5 giờ = 15 phút



b/  1689dm2 = 16,89m2

              d/  2 ngày 6 giờ = 54 giờ

Câu 7.  Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 1,8 cm; chiều cao là 0,7 cm. Diện tích của hình thang đó là:

  A. 1,26 cm             B. 0,63 cm                C. 1,26 cm2                D. 0,63 cm2 

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1.  Đặt tính rồi tính:

   5 ngày 18 giờ + 3 ngày 9 giờ                            8 năm 12 tháng  -  6 năm 5 tháng

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

  5 phút 25 giây  x 3                                               41 phút 4 giây : 8

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Bài 2: Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 36 cm, chiều rộng 24 cm, chiều cao 12 cm.
 a) Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn).

 b) Người ta xếp các bánh xà phòng hình lập phương cạnh 4cm vào đầy thùng tôn đó thì thùng đựng được bao nhiêu bánh xà phòng? 

                                                                Bài giải
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Bài 3.  Tính nhanh:
               19,98 x 19,96 x (7,5 - 3,75 x 2) + 202,1 x (6,5 + 3,5)
....................................................................................................................................................................
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)  
	CÂU
	ĐỀ CHẴN
	ĐỀ LẺ
	ĐIỂM

	1
	C
	B
	0,5

	2
	A
	C
	0,5

	3
	B
	A
	0,5

	4
	D
	D
	0,5

	5
	B
	A
	0,5

	6
	         a/ Đ            c/ Đ

         b/ S            d/ S
	          a/ S            c/ S
  b/ Đ           d/ Đ
	1

	7
	A
	C
	0,5


II. PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1: (2 điểm)  HS tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.
Bài 2: (3 điểm) 
	ĐỀ CHẴN
	ĐỀ LẺ
	ĐIỂM

	a/ Diện tích xung quanh thùng tôn là:
(36 + 24 ) x 2 x 12 = 1440 (cm2)               Diện tích tôn dùng để làm thùng là:

1440 + 36 x 24  = 2304 (cm2)                  b/ Thể tích thùng tôn là:

36 x 24 x 12 = 10 368 (cm3)                    Thể tích bánh xà phòng là:

3 x 3 x 3 = 27 (cm3)                             
Số bánh xà phòng xếp đầy thùng là:

10 368 : 27  = 384 (bánh)                       
                  Đáp số: a/ 2304 cm2
    b/ 384 bánh xà phòng
	a/ Diện tích xung quanh thùng tôn là:
(36 + 24 ) x 2 x 12 = 1440 (cm2)               Diện tích tôn dùng để làm thùng là:

1440 + 36 x 24  = 2304 (cm2)                  b/ Thể tích thùng tôn là:

36 x 24 x 12 = 10 368 (cm3)                    Thể tích bánh xà phòng là:

4 x 4 x 4 = 64 (cm3)                             
Số bánh xà phòng xếp đầy thùng là:

10 368 : 64  = 162 (bánh)                       
      Đáp số: a/ 2304 cm2
                    b/ 162 bánh xà phòng
	0,5 điểm

1 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm


* Lưu ý:  - HS làm cách khác cho điểm tương ứng.

               - Thiếu hoặc sai đáp số trừ 0,5 điểm. 
Bài 3: (1 điểm)

	ĐỀ CHẴN
	19,96 x 19,97 x (9,5 - 4,75 x 2) + 202,1 x (1,5 + 8,5)

= 19,96 x 19,97 x (9,5 - 9,5) + 202,1 x 10

= 19,96 x 19,97 x 0 + 2021

= 2021
	0,5

0,25

0,25



	ĐỀ LẺ
	19,98 x 19,96 x (3,75 x 2 - 7,5) + 202,1 x (6,5 + 3,5)

= 19,98 x 19,96 x (7,5 - 7,5) + 202,1 x 10

= 19,98 x 19,96 x 0 + 2021

= 2021
	0,5

0,25

0,25




Ninh Hiệp, ngày 29 tháng 3 năm 2021
HIỆU TRƯỜNG DUYỆT
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